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(54) THUỐC NHUỘM HOẠT TÍNH VÀ QUY TRÌNH ĐIỀU CHẾ THUỐC NHUỘM 
NÀY

(57)  Sáng chế đề cập đến thuốc nhuộm hoạt tính có công thức (1), trong đó R1 là hydro, R2 
là hydro, metyl hoặc gốc có công thức -CH2-SO3H, D1 tương ứng với gốc có công thức (2), 
và D2 là gốc có công thức (3aa), trong đó Y1 là vinyl hoặc β-sulfatoetyl, Y là vinyl, β-
cloetyl hoặc β-sulfatoetyl, k là 1 hoặc 2, và m là 2 hoặc 3. Sáng chế cũng đề cập đến quy 
trình điều chế thuốc nhuộm nêu trên, mực nước chứa thuốc nhuộm này và quy trình in vật 
liệu sợi dệt, giấy hoặc phim nhựa theo phương pháp in phun bao gồm việc sử dụng mực 
nước nêu trên.
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